
1 Toán 1097 Võ Đông  Hảo 12/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận

2 Toán 1112 Trần Đăng Khôi 08/09/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 6.75 Khuyến khích

3 Toán 1116 Nguyễn Thị Yến Linh 27/03/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 2.50

4 Toán 1143 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 2.25

5 Toán 1150 Lê Thị Khánh Vy 26/03/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận 2.75

6 Vật lí 1153 Huỳnh Nguyễn Khả  Ái 12/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 9.75

7 Vật lí 1154 Bùi Nguyễn Song Ái 21/12/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 11.25 Khuyến khích

8 Vật lí 1170 Võ Đông  Hảo 12/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận 3.50

9 Vật lí 1185 Phùng Thị Như  Muội 30/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Tân Thuận 1 - Vĩnh Thuận 3.00

10 Vật lí 1198 Lê Thị Trúc Phương 16/03/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 11.00 Khuyến khích

11 Vật lí 1213 Chung  Tình 29/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 14.50 Nhì
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11 Vật lí 1213 Chung  Tình 29/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 14.50 Nhì

12 Hóa học 1262 Nguyễn Thị Kiều My 11/12/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 9.50

13 Hóa học 1268 Tiền Hữu Nghị 03/12/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 6.50

14 Hóa học 1299 Nguyễn Thị Như Ý 08/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 9.25

15 Sinh học 1301 Hồ Hữu An 28/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận 6.75

16 Sinh học 1326 Lưu Chúc Huỳnh 09/03/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận 5.25

17 Sinh học 1357 Nguyễn Vủ Thiện 31/01/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 4.50

18 Sinh học 1373 Huỳnh Thị Thảo Vy 26/05/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 6.00

19 Tin học 1404 Phan Kiến Trúc 04/04/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận 14.25 Nhì

20 Ngữ văn 1414 Thái Thị Mỹ Diện 27/12/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 10.00

21 Ngữ văn 1416 Bùi Kim Duyên 23/07/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Phong 2 - Vĩnh Thuận 10.75 Khuyến khích

22 Ngữ văn 1434 Nguyễn Thị Trúc  Lam 24/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 13.25 Nhì

23 Ngữ văn 1440 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 21/07/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Tân Thuận 2 - Vĩnh Thuận 9.75

24 Ngữ văn 1442 Nguyễn Thị Như  Mộng 27/01/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 13.25 Nhì

25 Ngữ văn 1463 Nguyễn Minh  Phúc 24/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 11.00 Khuyến khích

26 Ngữ văn 1466 Phạm Như  Quỳnh 19/11/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 9.50

27 Lịch sử 1497 Cao Thị Cẩm Duyên 17/01/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 15.25 Ba



28 Lịch sử 1516 Nguyễn Thành Lên 19/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 12.50 Khuyến khích

29 Lịch sử 1534 Nguyễn Yến Nhi 30/01/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 10.75

30 Lịch sử 1539 Lê Hằng Ny 20/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 11.25

31 Lịch sử 1570 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/10/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Bình Nam 1 - Vĩnh Thuận 7.50

32 Địa lí 1590 Võ Thị Ngọc Hân 10/02/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 7.25

33 Địa lí 1611 Trần Thị Mĩ Nhân 30/06/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận 10.50 Khuyến khích

34 Địa lí 1615 Nguyễn Huỳnh Nhi 14/03/2005 Long Mỹ - Hậu Giang THCS Vĩnh Phong 2 - Vĩnh Thuận 6.25

35 Địa lí 1623 Nguyễn Thị Nỡ 06/07/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận 5.75

36 Địa lí 1629 Trịnh Văn Quy 19/11/2003 Vĩnh Thuận - Kiên Giang TH&THCS Vĩnh Bình Nam - Vĩnh Thuận 6.25

37 Địa lí 1637 Phan Tuấn Thành 19/11/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THPT Vĩnh Bình Bắc - Vĩnh Thuận 11.25 Ba

38 Địa lí 1644 Lâm Ngọc Thơ 15/11/2004 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 10.00 Khuyến khích

39 Địa lí 1663 Võ Thị Kim Xuyến 29/05/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 9.50

40 Tiếng Anh 1725 Nguyễn Minh Tâm 12/01/2005 Vĩnh Thuận - Kiên Giang THCS Thị Trấn - Vĩnh Thuận 18.20 Nhì
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